UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                           ----------------------		                                                                              
                                                                                   ĐỀ SỐ 1
KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2016
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Bài 1: (2,5 điểm)
a. 
 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
b. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

 trên đọan [-1;1 ].
Bài 2: (1,5 điểm)  
  Giải các phương trình sau:

     		  a. 

		  b. 
Bài 3: (2,0 điểm)

  a.  Giải phương trình: 

  b. Tính tích phân: 
Bài 4: (2,0 điểm)    
		Trong mặt phẳng (Oxy), cho ba điểm A(1;4), B(2;-5), C(-7;4)
a. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
b. Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C.
Bài 5: (2,0 điểm)    
Trong không gian Oxyz, cho điểm A(6;-2;3), B(0;1;6), C(2;0;1), D(4;1;0)
a. Chứng minh bốn điểm A,B,C,D tạo thành một tứ diện.
b. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).
-----HẾT-----
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.
Phần thí sinh phải điền vào: Họ và tên thí sinh:………………………………Số báo danh:……

HIỆU TRƯỞNG                TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐT-GTVL           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


    
                                                                                                                      Phạm Thị Thu Nga


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		                      -----------------------                                             
                                                                                   ĐỀ SỐ 2
KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2016
Môn thi: TOÁN
			Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề                               
Bài 1: (2,5 điểm)
a. 
 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
b. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

 trên đọan [0;3 ].
Bài 2: (1,5 điểm)  
  Giải các phương trình sau:

     		  a. 

		  b. 
Bài 3: (2,0 điểm)

  a.  Giải phương trình: 

  b. Tính tích phân: 
Bài 4: (2,0 điểm)    
		Trong mặt phẳng (Oxy), cho ba điểm A(2;-2), B(1;1), C(1;-1)
a. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
b. Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C.
Bài 5: (2,0 điểm)    
Trong không gian Oxyz, cho điểm A(6;-1;0), B(0;-7;3), C(-2;1;-1), D(3;2;6)
a. Chứng minh bốn điểm A,B,C,D tạo thành một tứ diện.
b. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).
-----HẾT-----
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.
Phần thí sinh phải điền vào: Họ và tên thí sinh:………………………………Số báo danh:……

HIỆU TRƯỞNG                TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐT-GTVL           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ



                                                                                                                    Phạm Thị Thu Nga

ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2016
MÔN: TOÁN
ĐỀ SỐ 1
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	

	1,5

	
	
	
   D=R


	x
	-∞                             0                                 2                                +∞

	
	                +               0              -                  0                 +    

	y
	                                  2                                                                 + ∞                          
                                                                    
                                                                                                      
 - ∞                                                             -2                               


BBT:




Hàm số đồng biến trên 
Hàm số nghịch biến trên (0;2)
Hàm số đạt cực đại tại x=0, ycđ=2
Hàm số đạt cực tiểu tại x=2, yct=-2
Đồ thị đi qua điểm (1;0); (3;2); (-1;-2)








	
0.25

0.25



0,25


0,25

0,25





0,25


	
	b
	
Tìm GTLN,GTNN:  


	
1,0

0.25

0.25

0.25

0.25

	2
	
	Giải phương trình
	1,5

	






	a.






b.

	
 



	

0.25

0.25

0.25
0,25



0,25


0,25


	3
	
	Giải phương trình
	2,0

	
	
a
	

Đặt :


	
0,25



0,25
0,25
0,25

	
	b
	
    
Đặt: 

                
	



0,25


0,25

0,25
0,25

	4
	
	Trong mặt phẳng (Oxy), cho ba điểm A(1;4), B(2;-5), C(-7;4)
	2,0

	
	a
	Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B.




	

0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b
	Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C.




Từ (1), (2), (3) giải hệ ta được

Vậy: đường tròn (C): 
	
0,25
0,25

0,25

0,25

	5
	
	A(6;-2;3), B(0;1;6), C(2;0;1), D(4;1;0)
	2,0

	
	
a
	


Suy ra:  không đồng phẳng. Vậy A,B,C,D tạo thành 1 tứ diện.
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

	
	
b
	

	
0,25


0,25



ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2016
MÔN: TOÁN
ĐỀ SỐ 2
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	

	1,5

	
	
	
   D=R


	x
	-∞                            -1                                 1                                +∞

	
	                -               0              +                  0                 -    

	y
	  +∞                                                                                                                       
                                                                    3
                                                                                                      
                                  -1                                                               -∞


BBT:




Hàm số nghịch biến trên 
Hàm số nghịch biến trên (-1;1)
Hàm số đạt cực đại tại x=1, ycđ=3
Hàm số đạt cực tiểu tại x=-1, yct=-1
Đồ thị đi qua điểm (-2;3); (0;1); (2;-1)








	
0.25

0.25



0,25


0,25

0,25





0,25


	
	b
	
Tìm GTLN,GTNN:  


	
1,0

0.25

0.25

0.25

0.25

	2
	
	Giải phương trình
	1,5

	






	a.






b.

	
 


	

0.25

0.25

0.25

0,25



0,25


0,25

	3
	
	Giải phương trình
	2,0

	
	
a
	

Đặt :


	
0,25



0,25

0,25


0,25

	
	b
	
    
Đặt: 

                
	



0,25


0,25

0,25
0,25

	4
	
	Trong mặt phẳng (Oxy), cho ba điểm A(2;-2), B(1;1), C(1;-1)
	2,0

	
	a
	Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B.




	

0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b
	Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C.




Từ (1), (2), (3) giải hệ ta được

Vậy: đường tròn (C): 
	
0,25
0,25

0,25

0,25

	5
	
	A(6;-1;0), B(0;-7;3), C(-2;1;-1), D(3;2;6)
	2,0

	
	
a
	


Suy ra:  không đồng phẳng. Vậy A,B,C,D tạo thành 1 tứ diện.
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

	
	
b
	

	
0,25


0,25
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